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LỜI GIỚI THIỆU   

Học xong môn học này, ngƣời học sẽ có khả năng: 

- Về kiến thức: Học phần này đƣợc tích hợp từ môn hóa đại cƣơng và hóa phân tích 

giúp ngƣời học tiếp thu những kiến thức tối thiểu cần có về hóa phân tích, có cách 

nhìn khái quát về các loại liên kết hóa học, dung dịch chất điện ly, dung dịch keo, 

pH dung dịch,các phƣơng pháp phân tích định tính và định lƣợng, đồng thời nắm 

bắt đƣợc những phản ứng đặc trƣng và dấu hiệu nhận biết các cation, các anion, 

các phƣơng pháp chuẩn độ (axit-bazơ, oxi hóa khử, kết tủa).    

- Về kỹ năng: có năng lực tiến hành thí nghiệm, sử dụng và vận dụng thí nghiệm, 

tăng khả năng quan sát, mô tả, giải thích các hiện tƣợng xảy ra, góp phần rèn luyện 

phƣơng pháp suy luận khoa học, phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Việc tiếp cận đƣợc những trang thiết bị máy móc phục vụ công tác nghiên cứu 

khoa học và kỹ năng thực hành, bƣớc đầu giúp hình thành và phát triển tƣ duy 

nghiên cứu, làm việc độc lập, có khả năng ứng dụng hóa học vào giải quyết các bài 

toán thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. Có ý thức và 

trách nhiệm trong việc sử dụng hóa chất trong đời sống. 

+ Qua môn học vừa có lý thuyết, bài tập ứng dụng của môn học này sẽ giúp ngƣời 

học yêu thích vì nó là môn khoa học rất hữu dụng cho kiến thức chuyên ngành của 

các môn Phân tích chất lƣợng nƣớc, môn Hóa học thực phẩm, môn Kiểm 

nghiệm,... 

 Phương pháp giảng dạy: Giảng + Seminar + Thảo luận + Bài tập nhóm + 

Thực hành        

 Đánh giá môn học: 

       - Chuyên cần: 10% 

- Kiểm tra thực hành: 20% 

- Kiểm tra học phần: 20  

- Thi kết thúc học phần: 50% 

 Chúng tôi biên soạn tài liệu này bám sát theo yêu cầu của chƣơng trình đào tạo 

nhằm giúp cho SV có những kiến thức cơ sở làm nền tảng học tốt cho các môn chuyên 

ngành. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không thể tránh khỏi những sai sót, hi 

vọng ngƣời học sẽ góp ý, chúng tôi chân thành ghi nhận những ý kiến dóng góp để 

điều chỉnh tài liệu để ngày một hoàn thiện hơn. 

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 8 năm 2017 

                                                                                               Tác giả 
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CHƯ NG TRÌNH MÔN HỌC 

T n môn học: Hóa phân tích đại cương 

Mã môn học: TCB204 
Thời gian thực hiện môn học: 65 giờ; (Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành, thí 

nghiệm, thảo luận, bài tập: 38 giờ; Kiểm tra 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 
- Vị trí: Môn học đƣợc phân b  là môn cơ sở, đƣợc bố trí học trƣớc khi học các môn 

chuyên ngành. 

- Tính chất: Là môn học chung bắt buộc 

II. Mục ti u môn học: 

Học xong môn học này ngƣời học sẽ có khả năng: 

- Về kiến thức: Học phần này đƣợc tích hợp từ môn hóa đại cƣơng và hóa phân tích 

giúp ngƣời học tiếp thu những kiến thức tối thiểu cần có về hóa phân tích, có cách 

nhìn khái quát về các loại liên kết hóa học, dung dịch chất điện ly, dung dịch keo, pH 

dung dịch,các phƣơng pháp phân tích định tính và định lƣợng, đồng thời nắm bắt đƣợc 

những phản ứng đặc trƣng và dấu hiệu nhận biết các cation, các anion, các phƣơng 

pháp chuẩn độ (axit-bazơ, oxi hóa khử, kết tủa).    

- Về kỹ năng: có năng lực tiến hành thí nghiệm, sử dụng và vận dụng thí nghiệm, tăng 

khả năng quan sát, mô tả, giải thích các hiện tƣợng xảy ra, góp phần rèn luyện phƣơng 

pháp suy luận khoa học, phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Việc tiếp cận đƣợc những trang thiết bị máy móc phục vụ công tác nghiên 

cứu khoa học và kỹ năng thực hành, bƣớc đầu giúp hình thành và phát triển tƣ duy 

nghiên cứu, làm việc độc lập, có khả năng ứng dụng hóa học vào giải quyết các bài 

toán thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. Có ý thức và trách 

nhiệm trong việc sử dụng hóa chất trong đời sống. 

+ Qua môn học vừa có lý thuyết, bài tập ứng dụng của môn học này sẽ giúp 

ngƣời học yêu thích vì nó là môn khoa học rất hữu dụng cho kiến thức chuyên ngành 

của các môn Phân tích chất lƣợng nƣớc, môn Hóa học thực phẩm, kiểm nghiệm . 

III. Nội dung môn học: 

Môn học đƣợc chia làm 2 phần: phần 1 lý thuyết và bài tập, phần 2 thực hành 

A. PHẦN 1: 
1. Nội dung t ng quát và phân b  thời gian: 

Số TT T n chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

1 

Bài 1: Dung dịch các chất điện li 

1. Thuyết điện li. Dung dịch điện li 

2. Hằng số  điện li acid – bazơ 

3. pH của dung dịch 

4. Tính pH của các dung dịch acid, bazơ, 

muối 

4 3 1  

2 
Bài 2: Dung dịch và nồng độ 

1. Khái niệm về dung dịch  

2. Thành phần của dung dịch 

3 2 1  
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3. Dung dịch keo 

3 

Bài 3: Đại cương về phân tích định lượng 

1. Đối tƣợng của phân tích định lƣợng 

2. Phân loại các phƣơng pháp phân tích định 

lƣợng 

3. Nguyên tắc chung của các phƣơng pháp 

dùng trong định lƣợng 

4. Các công thức cần dùng trong phân tích 

định lƣợng 

2 1 1 

 

4 

Bài 4: Phương pháp chuẩn độ acid-bazơ 

1.Cơ sở lý thuyết về phƣơng pháp chuẩn độ 

acid-bazơ 

2.Chất chỉ thị acid-bazơ 

3. Các phƣơng pháp chuẩn độ acid-bazơ 

3.5 2.5 1 

 

5 

Bài 5: Phương pháp chuẩn độ oxi hóa-

khử 

1. Cơ sở lý thuyết 

2. Chất chỉ thị oxi hóa khử 

3. Phƣơng pháp chuẩn độ oxy hóa khử 

3.5 2.5 

 

 

1 

 

6 
Bài 6: Phương pháp chuẩn độ kết tủa 

1.Cơ sở lý thuyết 

2. Chuẩn độ kết tủa  

3 1 1 1 

     

Tổng cộng 19 12 6 1 

 

B. PHẦN 2: 

Số 

TT 
T n bài 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Bài 1: Chất chỉ thị màu-dung dịch các chất điện 

li 

4  4  

2 Bài 2:  Điều chế hệ keo và xác định ngưỡng keo 

tụ, tính chất của hệ keo 

4  4  

3 Bài 3: Pha chế các dung dịch 4  4  

4 Bài 4: Pha chế và chuẩn độ dung dịch HCl 4  4  

5 Bài 5 : Pha chế và chuẩn độ dung dịch NaOH 4  4  

6 Bài 6: Chuẩn độ dung dịch K2Cr2O7 bằng dung 

dịch KMnO4 0,1N 

4  4  

7 Bài 7 : Định lƣợng NaCl bằng phƣơng pháp 

Mohr 

4  4  

8 Kiểm tra    1 

                                       Cộng  29  28 1 

 

2. Nội dung chi tiết: 

PHẦN 1: LÝ THUY T 

Bài 1: Dung dịch các chất điện li             Thời gian: 4 giờ (3LT + 1BT) 
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1. Mục tiêu:Giúp tìm hiểu về các dung dịch điện li, pH của dung dịch, dung dịch đệm, 

chất chỉ thị màu và cân bằng trong dung dịch chất điện li ít tan. 

2. Nội dung bài 

1.1. Thuyết điện li. Dung dịch điện li      

1.1.1. Thuyết điện li 

1.1.2. Sự điện li 

1.1.2.1. Định nghĩa 

1.1.2.2. Độ điện li () 

1.1.3. Phân loại các chất điện li 

1.2. Hằng số  điện li acid – bazơ       

1.2.1. Hằng số điện li của acid Ka 

1.2.2. Hằng số điện li của bazơ Kb 

1.3. pH của dung dịch         

1.3.1. Sự điện li của nƣớc 

1.3.2. pH của dung dịch 

1.3.3. Dung dịch đệm pH 

1.3.4. Chất chỉ thị màu pH (chất chỉ thị màu acid-bazơ) 

1.4. Tính pH của các dung dịch acid, bazơ, muối     

1.4.1. pH của dung dịch acid mạnh, bazơ mạnh 

1.4.2. pH của dung dịch bazơ mạnh 

1.4.3. pH của dung dịch acid yếu 

1.4.4. pH của dung dịch baz yếu 

1.4.5. pH của dung dịch muối 

Bài tập          

Bài 2: Dung dịch và nồng độ     Thời gian: 3 giờ (2LT + 1BT) 

1. Mục tiêu: Giúp tìm hiểu các vấn đề liên quan đến dung dịch nhƣ: trạng thái dung 

dịch, dung dịch keo, thành phần của dung dịch. 

2. Nội dung bài 

2.1. Khái niệm về dung dịch         

2.1.1. Các hệ phân tán và dung dịch  

2.1.2. Trạng thái dung dịch  

2.1.3. Chất tan và dung môi  

2.1.4. Dung dịch loãng, đậm đặc, chƣa bão hòa, quá bão hòa, độ tan  

2.2. Thành phần của dung dịch       

2.2.1. Nồng độ % khối lƣợng 

2.2.2. Phân mol (XA, XB) 

2.2.3. Nồng độ molan (Cm)  

2.2.4. Nồng độ mol (CM) 

2.2.5. Nồng độ đƣơng lƣợng (CN) 

2.3. Dung dịch keo          

2.3.1. Khái niệm và phân loại hệ keo  

2.3.2. Tính chất của hệ keo  

2.3.3. Phân loại hệ keo  

2.3.4. Cấu tạo hạt keo 

2.3.5. Phƣơng pháp điều chế keo  

2.3.6. Sự keo tụ  

Bài tập           



 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Kiểm tra           

Bài 3: Đại cương về phân tích định lượng  Thời gian: 2 giờ (1LT + 1TH) 

1.Mục tiêu: nắm bắt về đối tƣợng và các phƣơng pháp phân tích định lƣợng, các bƣớc 

tiến hành và những kiến thức toán học áp dụng trong phân tích định lƣợng. 

2. Nội dung bài 

3.1. Đối tƣợng của phân tích định lƣợng       

3.2. Phân loại các phƣơng pháp phân tích định lƣợng 

3.2.1. Các phƣơng pháp hóa học 

3.2.2. Các phƣơng pháp vật lý và hóa lý 

3.3. Nguyên tắc chung của các phƣơng pháp dùng trong định lƣợng            

3.4. Các công thức cần dùng trong phân tích định lƣợng                               

Bài tập           

                                                                                                                        

Bài 4: Phương pháp chuẩn độ acid-bazơ  Thời gian: 3.5 giờ (2.5LT + 

1TH) 

1. Mục tiêu: dựa trên cơ sở lý thuyết về phản ứng acid-bazơ, nâng cao kiến thức và rèn 

luyện tƣ duy cho SV thông qua phƣơng pháp chuẩn độ acid-bazơ ứng với chất chỉ thị 

để xác định điểm cuối chuẩn độ 

2. Nội dung bài 

4.1.Cơ sở lý thuyết về phƣơng pháp chuẩn độ acid-bazơ     

4.2.Chất chỉ thị acid-bazơ 

4.2.1. Khoảng đ i màu của chất chỉ thị 

4.2.2. Chỉ số chuẩn độ pT                                                                      

4.3. Các phƣơng pháp chuẩn độ acid-bazơ       

4.3.1. Chuẩn độ acid mạnh bằng bazơ mạnh                                          

4.3.2. Chuẩn độ bazơ mạnh bằng acid mạnh 

 Bài tập          

Bài 5: Phương pháp chuẩn độ oxi hóa-khử  Thời gian: 3.5 giờ (2.5LT + 

1BT)  

1. Mục tiêu: dựa trên cơ sở lý thuyết về cân bằng phản ứng oxi hóa khử, nguyên tắc về 

phƣơng pháp chuẩn độ để giúp SV thông thạo trong việc xây dựng đƣờng định phân. 

2. Nội dung bài 

5.1. Cơ sở lý thuyết          

5.1.1. Thế điện cực 

5.1.2. Cách cân bằng phản ứng oxy hóa khử theo phƣơng pháp ion-electron 

5.1.3. Hằng số cân bằng của phản ứng oxy hóa khử                                  

5.2. Chất chỉ thị oxi hóa khử         

5.3. Phƣơng pháp chuẩn độ oxy hóa khử       

5..3.1.  Nội dung của phƣơng pháp                                                                                                 

5.3.2. Đƣờng định phân trong phƣơng pháp oxy hóa khử                           

          

Bài 6: Phương pháp chuẩn độ kết tủa  Thời gian: 3 giờ (1LT + 1BT + 1KT) 

1. Mục tiêu: dựa trên cơ sở lý thuyết và nguyên tắc về phƣơng pháp chuẩn độ kết tủa 

để xây dựng đƣờng cong chuẩn độ 

2. Nội dung bài 

6.1.Cơ sở lý thuyết          

6.1.1. Tích số tan và độ tan của các chất ít tan trong nƣớc 



 

 

 

 

 

 

 

10 

 

7.1.2. Điều kiện xuất hiện kết tủa                                                                 

6.2. Chuẩn độ kết tủa           

6.2.1. Nguyên tắc 

6.2.2. Phƣơng pháp định lƣợng bạc                                                              

Bài tập           

Kiểm tra  

           

PHẦN 2: THỰC HÀNH 

Bài 1: chất chỉ thị màu-dung dịch các chất điện li   Thời gian: 4 giờ (4TH) 

1. Mục đích: Cung cấp cho học sinh kiến thức và khả năng xác định các loại dung dịch 

đệm, cách tính dung dịch đệm. Cách nhận diện màu các chất chỉ thị.   

2. Nội dung bài 

1.1. Phƣơng tiện, vật tƣ, hóa chất 

1.2. Thực hành 

1.2.1.Thí nghiệm 1: Lập thang màu đo pH của dung dịch acid 

1.2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát khả năng đệm của hệ đệm acid 

1.2.3 Thí nghiệm 3: Xác định pH của dung dịch bằng chỉ thị 

1.2.4 Thí nghiệm 4: Xác định hằng số điện li của dung dịch axit yếu 

1.2.5 Thí nghiệm 5: Lập thang màu đo pH của dung dịch bazơ 

1.2.6 Thí nghiệm 6: Khảo sát khả năng đệm của hệ đệm bazơ 

1.2.7 Thí nghiệm 7:  Xác định pH của dung dịch bằng chỉ thị 

1.2.8 Thí nghiệm 8: Xác định hằng số điện li của dung dịch bazơ yếu 

Bài 2:  Điều chế hệ keo và xác định ngưỡng keo tụ, tính chất của hệ keo  

Thời gian: 4 giờ (4TH) 

1. Mục đích: Sinh viên biết cách điều chế hệ keo và xác định ngưỡng keo tụ, tính chất 

của hệ keo  

2. Nội dung bài 

2.1  Phƣơng tiện, vật tƣ, hóa chất 

2.2 Thực hành 

2.2.1 Thí nghiệm 1: Điều chế sol AgI bằng phản ứng trao đ i 

2.2.2 Thí nghiệm 2: Chế  tạo keo Fe(OH)3 bằng phƣơng pháp thuỷ phân 

2.2.3 Thí nghiệm 3:  Xác định ngƣỡng keo tụ chính xác 

Bài 3: Pha chế các dung dịch     Thời gian: 4 giờ (4TH) 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho học sinh nắm các phƣơng pháp pha các nồng độ khác nhau 

của dung dịch 

2. Nội dung bài 

3.1. Dụng cụ và hóa chất 

3.2. Cơ sở phƣơng pháp 

3.2.1 Pha dung dịch từ chất rắn sang dung dịch 

3.2.2 Pha dung dịch từ dung dịch có nồng độ cao sang dung dịch có nồng độ 

thấp hơn. 

3.3. Thí nghiệm pha chế một số dung dịch 

3.3.1 Pha dung dịch NaCl 0,1 N 

3.3.2 Pha dung dịch K2Cr2O7 0,1N 

3.3.3 Pha 10ml dung dịch HCl 2N 

Bài 4: Pha chế và chuẩn độ dung dịch HCl     Thời gian: 4 giờ (4TH) 
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1. Mục tiêu: Học sinh biết cách pha dung dịch và nắm đƣợc phƣơng pháp chuẩn độ 

axit - bazơ 

2. Nội dung bài 

4.1. Dụng cụ và hóa chất  

4.2. Nguyên tắc  

4.3. Thực hành 

4.3.1. Pha chế dung dịch chuẩn Na2B4O7              

4.3.2. Pha chế dung dịch HCl 0,1N 

4.3.3. Chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch Na2B4O7 

4.4. Kết quả 

4.5. Câu hỏi và bài tập  

Bài 5 : Pha chế và chuẩn độ dung dịch NaOH     Thời gian: 4 giờ (4TH) 

1. Mục tiêu: Sinh viên biết cách pha dung dịch và nắm đƣợc phƣơng pháp chuẩn độ 

axit - bazơ 

2. Nội dung bài 

5.1. Dụng cụ và hóa chất  

5.2. Nguyên tắc  

5.3. Thực hành 

5.3.1. Pha dung dịch gốc acid oxalic 0,1N 

5.3.2. Pha 100 ml dung dịch NaOH  0,1 N 

5.3.3. Xác định lại nồng độ dung dịch NaOH 

5.4. Kết quả  

5.5. Câu hỏi và bài tập 

Bài 6: Chuẩn độ dung dịch K2Cr2O7 bằng dung dịch KMnO4 0,1N  Thời gian: 4 

giờ  

1. Mục tiêu: Sinh viên biết cách pha dung dịch và nắm đƣợc phƣơng pháp chuẩn độ 

oxy – hóa khử 

2. Nội dung bài 

6.1. Dụng cụ và hóa chất  

6.2. Nguyên tắc  

6.3. Thực hành 

6.3.1. Pha 100ml dung dịch FeSO4 0,1N         

6.3.2. Pha 100ml dung dịch KMnO4 0,1N  

6.3.3. Chuẩn độ dung dịch K2Cr2O7 bằng dung dịch KMnO4 0,1N  

6.4. Kết quả  

6.4. Câu hỏi và bài tập 

Bài 7 : Định lượng NaCl bằng phương pháp Mohr  Thời gian: 4giờ (4TH) 

1. Mục tiêu: Học sinh biết cách pha dung dịch và nắm đƣợc phƣơng pháp chuẩn độ kết 

tủa 

2. Nội dung bài 

7.1. Dụng cụ và hóa chất  

7.2. Nguyên tắc  

7.3. Thực hành 

7.3.1. Pha 100ml dung dịch AgNO3 0,1N 

7.3.2. Định lƣợng NaCl bằng phƣơng pháp Mohr 

7.4. Kết quả  

7.5. Câu hỏi và bài tập 
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Kiểm tra         Thời gian: 1giờ 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xƣởng: phòng học, phòng thí nghiệm. 

2. Trang thiết bị máy móc: Dụng cụ, thiết bị dành cho giảng dạy, dùng trong các bài 

thực hành 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Giáo trình, bài giảng hóa đại cƣơng 

- Dụng cụ, thiết bị phục vụ học lí thuyết và thực hành 

- Nguyên vật liệu để thực hiện các thí nghiệm 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

-  Về kiến thức: sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: 

+ Nắm rõ kiến thức của từng bài. 

+ Giải đƣợc các bài tập và các câu hỏi nâng cao có liên quan. 

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của ngƣời học thông qua việc thảo luận, kiểm tra và 

kỹ năng thực hành các thí nghiệm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong qua trình học tập cần đạt các yêu 

cầu sau: 

 + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập 

 + Tham gia đầy đủ thời lƣợng môn học 

 + Chuyên cần, tự giác học và làm bài tập có liên quan. 

 + Chủ động trong việc học, có tinh thần hợp tác và trách nhiệm trong việc học 

và thực hành. 

2. Phƣơng pháp: Kiểm tra đánh giá theo quy định của Bộ LĐTBXH và quy định học 

vụ của trƣờng. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
1. Phạm vi áp dụng môn học: 

 Chƣơng trình môn học Hóa phân tích đại cƣơng đƣợc sử dụng để giảng dạy 

trình độ trung cấp nghề trong các cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc. 

2. Hƣớng dẫn một số về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Đây là môn học có tính khoa học và có liên 

quan đến đến thực tế đời sống  nên giảng viên cần áp dụng các phƣơng pháp dạy học 

tích cực nhằm gây đƣợc hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực 

tiếp thu kiến thức nhằm đạt đƣợc mục tiêu của môn học. 

- Đối với ngƣời học: Phần thảo luận, bài tập, thí nghiệm thực hành nhằm mục 

củng cố, ghi nhớ, giải thích các hiện tƣợng hóa học, giúp khắc sâu kiến thức đã học. 

3. Những trọng tâm chƣơng trình cần chú ý: Các kiến thức có liên quan lẫn nhau, nên 

khi dạy và học bài mới thì cần có sự tự giác ôn lại và các câu hỏi kiểm tra mức độ nắm 

kiến thức của ngƣời học. 

4.Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Nguyễn Đức Chung (2009), Hóa đại cƣơng, NXB Đại Học Quốc Gia, TP HCM. 

[2] Ths. Từ Anh Phong (2006), Sách hƣớng dẫn học tập Hóa đại cƣơng, Hà Nội 

[3  PGS.TSKH.Lê Thành Phƣớc (2007), Hóa Phân Tích Lý Thuyết Và Thực Hành, 

NXB Y Học Hà Nội. 

[4] Nguyễn Trọng Thọ (1999), Hóa đại cƣơng, NXB Giáo dục, TP HCM 
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BÀI 1:   DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI 

1.1 Thuyết điện li. Dung dịch điện li 

1.1.1 Thuyết điện li 

Dựa trên  các khảo sát thực nghiệm về chất điện li, năm 1887 Svate Arrhenius đã 

đƣa ra định nghĩa về acid, baz nhƣ sau: 

 Acid là chất phân li cho cation H+
 và anion gốc acid khi hòa tan vào nƣớc. 

Ví dụ:       HCl                   H
+

    +   Cl
-

 

 Baz là chất phân li cho OH
-

 và cation kim loại khi hòa tan vào nƣớc. 

Ví dụ:       NaOH                  Na
+

  +    OH
-

 

 Muối điện li cho cation kim loại và anion gốc acid.  

Ví dụ:       NaCl                     Na
+
    +    Cl

-
 

Tuy nhiên thuyết này bị giới hạn ở chỗ chỉ áp dụng đƣợc cho dung dịch nƣớc và 

cho một loại baz duy nhất là hydroxit. 

Một định nghĩa t ng quát hơn đã đƣợc đƣa ra bởi 2 nhà hóa học Jonhannes 

K.Bronsted và Thomas Lowry: 

 Acid là chất cho H
+
. 

 Baz là chất nhận H
+
. 

Thuyết này có thể mở rộng ra cho các dung môi khác nƣớc cũng nhƣ cho các 

phản ứng xảy ra ở trạng thái khí. 

1.1.2 Sự điện li 

1.1.2.1   Định nghĩa 

Sự điện li là quá trình phân li thành các ion (cation, anion) khi chất điện li tan vào 

nƣớc hoặc nóng chảy. 

Chất điện li và chất khi tan vào nƣớc tạo thành dung dịch dẫn điện đƣợc nhờ phân 

li thành các ion. 

1.1.2.2  Độ điện li () 

Độ điện li   là đại lƣợng đặc trƣng cho mức độ điện li của một chất, đƣợc tính 

dựa vào tỉ số giữa số mol chất điện li (n) với t ng số mol chất điện li đó hòa tan (no) 

  
t

p

N

N
(%)  , )10(   (1.1)     hoặc    %100(%) x

N

N

t

p
  %)100(%)0(   (1.2)          

Độ điện li phụ thuộc vào bản chất chất tan, dung môi, nồng độ và nhiệt độ. 

Phân tử dung môi càng phân cực tác dụng ion hóa của nó càng lớn. 

Độ điện li một chất tăng khi nồng độ của nó trong dung dịch giảm và ngƣợc lại. 

Ví dụ: Độ điện li của acid acetic thay đ i theo nồng độ CN nhƣ sau: 

CN 0,1                0,01                   0,001 

Α 0,014             0,042                0,124 

Ngƣời ta thƣờng xác định độ điện li  một dung dịch chât điện li (α) bằng cách đo 

độ dẫn điện đƣơng lƣợng (λ). 

1.1.3  Phân loại các chất điện li 

Căn cứ vào độ điện li, ngƣời ta phân chia (có tính tƣơng đối) thành 

 Chất điện li mạnh là những chất khi hòa tan vào nƣớc tất cả các phân tử của 

chúng phân li hoàn toàn thành ion. 

 Các acid mạnh, các baz mạnh và đa số muối trung tính là chất điện li mạnh. 

Ví dụ:        HNO3                           H
+

    +  NO3

-

 

                             KOH                   K
+

+   OH
-
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                             NH4Cl                 NH4

+
   
  +    Cl

-

 

 Chất điện li yếu là những chất khi hòa tan vào nƣớc chỉ có một số nào đó các 

phân tử phân li thành ion. Sự điện li của các chất điện li yếu là thuận nghịch. 

AmBn                mA
n+

     +    nB
m-

 

 Các acid hữu cơ, acid vô cơ yếu (HCN, H2CO3...), các baz vô cơ yếu (NH3 ), 

baz hữu cơ (amin...), một số muối acid và muối baz (nhƣ HCO3

-

, HSO3

-

, Al(OH)2

-

  là 

những chất điện li yếu NaHCO3, ...) là những chất điện li yếu. 

 Ví dụ:     CH3COOH    CH3COO
-

    +    H
+

 

                           NH3
 
  +   H2O                 NH4

+

     +     OH
-
 

 Chất không điện li ( = 0) 

Ví dụ: đƣờng, rƣợu, các khí tan không tác dụng với nƣớc nhƣ O2, N2... 

Tuy nhiên trong thực tế khi xác định độ điện li (ví dụ bằng phƣơng pháp đo độ 

dẫn điện) của dung dịch những chất điện li mạnh nhƣ HCl, NaOH, K2SO4,... thì       α 

thƣờng < 1 (nó chỉ = 1 khi dung dịch đƣợc pha loãng vô cùng). Sở dĩ nhƣ vậy là vì ở 

những dung dịch có nồng độ cao xảy ra tƣơng tác tĩnh điện giữa các ion hoặc sự tụ hợp 

giữa các ion với phân tử. 

1.2   Hằng số  điện li acid – baz 

1.2.1   Hằng số điện li của acid Ka 

Trong dung dịch của acid yếu HA tồn tại cân bằng động sau: 

HA   +  H2O               A
-

   +   H3O
+

 

          
  

 
const

HA

AOH
Ka 



3    ở  T = const     (1.3) 

Ka là hằng số điện li của acid trong nƣớc, đặc trƣng cho độ mạnh của acid.  

Ka càng cao thì acid càng mạnh. 

Ka phụ thuộc vào bản chất của acid và phụ thuộc vào nhiệt độ 

1.2.2  Hằng số điện li của baz Kb 

Trong dung dịch của baz yếu B có cân bằng sau: 

B  +   H2O                  BH
+

 
    +   OH

-

 

           

  
 

const
B

OHBH
Kb 



   (1.4) 

Kb là hằng số điện li của baz B, phụ thuộc vào bản chất của baz và nhiệt độ. 

Ở T = const thì Kb = const 

Xét một cặp acid/baz liên hợp AH/A
-

, khi hòa tan trong nƣớc xảy ra quá trình hòa 

tan nhƣ sau : 

AH  +   H2O         A
-

   +   H3O
+

        
Ka 

A
-

   +   H2O               AH   +  OH
-

                      Kb 

  
 AH

OHA
Ka



 3    
  

 



A

OHAH
Kb  

  
 

  
 

   14

3

3 10. 





 OHOH
A

OHAH

AH

OHA
KK ba   ở 25°C 

Vậy với 1 cặp acid-baz liên hợp A/B (hay AH/A
-

) thì Ka.K b = [H3O
+

][OH
-

] = 10
-14  

(1.5) 

Trong 1 cặp acid baz liên hợp nếu baz càng yếu thì acid càng mạnh và ngƣợc lại. 
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Cần phân biệt giữa hằng số điện li K và độ điện li α. K chỉ phụ thuộc vào bản chất 

dung môi và nhiệt độ, trong khi đó α còn phụ thuộc vào cả nồng độ. Nhƣ vậy K đặc 

trƣng cho khả năng điện li của một chất điện li yếu, còn α đặc trƣng cho khả năng điện 

li của một dung dịch điện li nói chung. 

     * Giữa K của một chất điện li yếu và α có mối tƣơng quan nhƣ sau 

Nếu AB là chất điện li yếu có hằng số điện li K, trong dung dịch có cân bằng: 

AB     A
+

 +        B
-

 

Gọi nồng độ ban đầu của AB là C, độ điện li của nó ở nồng độ này là α. 

Sau khi cân bằng điện li đƣợc thiết lập có [A
+

] = [B
-

] = Cα  và [AB  = C-Cα 

Theo định nghĩa: 

  
  















1)1(

. 2C

C

CC

AB

BA
K   (1.6) 

Đây là biểu thức toán học của định luật pha loãng (Ostwald) 

Khi α << 1 (α < 0,1) có thể coi 1 - α ≈ 1, khi  đó ta có biểu thức đơn giản hơn:

     
C

K
  (3.7) 

Các công thức (3.6), (3.7) cho phép tính hằng số K khi biết độ điện li α ở một 

nồng độ xác định và ngƣợc lại. 

Ví dụ: Tính hằng số điện li của CH3COOH biết rằng dung dịch 0,1M có độ điện li 

bằng 0,0132 

Ta có:     
  5

12

10.76,1
0132,01

100132,0







K  

1.3  pH của dung dịch 

1.3.1  Sự điện li của nước 

Có thể nói nƣớc là dung môi lƣỡng tính, nghĩa là khi acid tan vào nƣớc thì nƣớc đóng 

vai trò là baz. 

     Ví dụ:        HCl   +    H2O                   H3O
+

   +   Cl
- 

Còn khi baz tan vào nƣớc đóng vai trò acid 

     Ví dụ:         NH3   +   H2O                    NH4

+

   +   Cl
-

  

Sự thật bản thân nƣớc vừa cho vừa nhận proton. Để đơn giản ngƣời ta thƣờng viết 

                         H2O                   H
+

  +      OH
-

  

Bằng phép đo độ dẫn điện cực nhạy, ngƣời ta xác định đƣợc rằng trong nƣớc 

nguyên chất  [H
+

][OH
-

] = 10
-14

 mol
2
/l

2
 (hay M

2
) ở 25

o

C.    

Nhƣ vậy trong nƣớc:  [H
+

] = [OH
-

] = 10
-7

 mol/l.   

Nồng độ ion H
+

 hay OH
-

 có thể thay đ i trong dung dịch nƣớc bất kì nhƣng tích 

số nồng độ của chúng luôn luôn bằng 10
-14

 M
2
. 

Tích nồng độ các ion, kí hiệu là Kn . Ở 25
o

C  : Kn =  [H
+

][OH
-

] = 10
-14

 gọi là tích 

số ion của nƣớc. 

Ý nghĩa quan trọng của Kn là khi [H
+

  tăng thì [OH
-

] giảm và ngƣợc lại. Do đó: 

 Đối với môi trƣờng trung tính  [H
+

] = [OH
-

]    

 Đối với dung dịch acid  [H
+

] > [OH
-

]    

 Đối với dung dịch baz [H
+

] < [OH
-

]    

1.3.2   pH của dung dịch 
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Việc biểu diễn nồng độ rất nhỏ của H
+

 hoặc OH
-

 khá bất tiện; ví dụ [H
+

] = 

0,0001M chẳng hạn, do đó năm 1909 nhà hoá học Sorensen đƣa ra khái niệm mới gọi 

là chỉ số hidro và kí hiệu là pH có trị số bằng lograrit thập phân nồng độ   ion H
+
. 

pH = -lg[H
+
] (1.7)    tức       [H

+
]=10

-pH 

 Trong nƣớc nguyên chất hoặc môi trƣờng trung tính:   

[H
+

] = [OH
-

] = 10
-7

 mol/l nên pH = 7 

 Trong môi trƣờng acid [H
+

] > 10
-7

 mol/l nên  pH <7 

 Trong môi trƣờng kiềm  [H
+

] < 10
-7

 mol/l nên  pH > 7 

Dãy các giá trị của pH từ 1 đến 14 đƣợc gọi là thang pH 

1.3.3 Dung dịch đệm pH 

Dung dịch đệm là những dung dịch không bị biến đ i đáng kể pH khi ta thêm vào 

đó những lƣợng nhỏ acid mạnh hoặc baz mạnh hoặc pha loãng (không quá loãng) 

Dung dịch đệm thƣờng là dung dịch chứa hỗn hợp acid yếu và muối của nó với baz 

mạnh  (CH3COOH + CH3COONa) hoặc baz yếu và muối của nó với acid mạnh (NH3 + 

NH4Cl). Sở dĩ thế vì trong dung dịch có cân bằng giữa dạng acid và baz liên hợp. 

Dung dịch đệm có ý nghĩa rất lớn trong khoa học và đời sống. Nhiều phản ứng 

hoá học chỉ xảy ra ở một giá trị pH xác định; máu ngƣời (và động vật) là một dung 

dịch đệm có pH khoảng 7,3 - 7,4, nhờ thiết lập cân bằng giữa ion hydrocarbonat và khí 

cacbonic có trong máu. 

HCO3

-

   +    H
+

                    CO2   +   H2O 

1.3.4  Chất chỉ thị màu pH (chất chỉ thị màu acid-baz) 

Chất chỉ thị màu pH là những chất bị biến đ i màu sắc của mình ở các giá trị pH 

khác nhau của môi trƣờng (dung dịch). Chúng thƣờng là các acid yếu hữu cơ có thể 

biểu diễn công thức t ng quát là Hind, trong dung dịch phân li nhƣ sau: 

HInd                 H
+

    +      Ind
-

 

                               Dạng acid                           Dạng baz 
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Bảng 1.1 Khoảng chuyển màu của một số chất chỉ thị 

 Màu dạng acid Màu dạng baz pH chuyển màu 

Phenolphtalein Không màu Hồng 8-10 

Quỳ tím Hồng Xanh 5-8 

Metyl đỏ Hồng Vàng  4,4 – 6,2 

Metyl da cam Da cam Vàng 3,1 – 4,5 

Đại lƣợng đặc trƣng đối với mỗi chất chỉ thị pH là khoảng chuyển màu của chất 

chỉ thị. Đó là khoảng pH mà chất chỉ thị bắt đầu chuyển từ một màu này sang hoàn 

toàn một màu khác (từ màu dạng acid sang màu dạng baz). 

Dạng acid và baz phải có màu sắc khác nhau. Trong dung dịch, chất chỉ thị có 

màu nào tuỳ thuộc vào nồng độ dạng nào nhiều hơn. Trên thực tế ngƣời ta thấy khi 

nồng độ của dạng acid gấp khoảng 10 dạng baz thì dung dịch có màu của dạng acid và 

ngƣợc lại 

Ví dụ:   Với metyl đỏ thì ở  pH < 4,4            có màu hồng (màu dạng acid). 

                                                 ở  4,4 < pH < 6,2   màu hồng chuyển dần sang vàng 

                                                 ở  pH > 6,2            có màu vàng (màu dạng baz) 

Sử dụng chất chỉ thị pH thích hợp có thể đánh giá sơ bộ pH của một dung dịch 

trong khoảng nào. 

Ví dụ: 

- Nếu nhỏ phenolphtalein vào một dung dịch thấy xuất hiện màu hồng thì chứng 

tỏ dung dịch có pH > 8. 

-  Nếu nhỏ metyl đỏ vào một dung dịch thấy xuất hiện màu hồng thì dung dịch có 

pH < 4,4. Nếu có màu vàng thì pH của dung dịch lớn hơn 6,2. 

Để xác định pH bằng các chất chỉ thị màu pH một cách chính xác hơn, ngƣời ta 

thƣờng dùng dung dịch chỉ thị t ng hợp. Đó là một dung dịch chứa nhiều chất chỉ thị 

pH có các khoảng chuyển màu khác nhau và do đó nó sẽ có màu xác định tại một pH 

xác định. Tƣơng tự, ngƣời ta cũng dùng giấy đo pH. Đó là giấy đã đƣợc tẩm chỉ thị 

t ng hợp. 

1.4  Tính pH của các dung dịch acid, baz, muối 

1.4.1  pH của dung dịch acid mạnh, baz mạnh 

Xét dung dịch acid mạnh HA, nồng độ Ca, trong dung dịch tồn tại các cân bằng 

HA   +   H2O                 A
-

   +   H3O
+

 

2H2O                   H3O
+

   
+   OH

-

 

Trong dung dịch tồn tại các ion:  H3O
+

, OH
-

, A
-

 Phƣơng trình bảo toàn điện tích:  

[H3O
+

] = [OH
-

]  +   [A
-

] 

Suy ra ta có hệ phƣơng trình sau: 

  
       

 
  a

OH

a

OH

C
OH

K
OH

OHCOHAOH

KOHOH















3

3

3

3

2

2

 

             

2

2

2

3 3

2

3

0

4

2

a H O

a a H O

H O C H O K

C C K
H O

 



         

 
   
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Nếu dung dịch có Ca > 3,6.10
-7

 M (pH < 6,5) bỏ qua cân bằng (2): tức là bỏ qua 

[H3O
+

  do nƣớc phân li ra so với [H3O
+

  do acid phân li.  

Do đó   [H3O
+
]=Ca         pH = -lgCa  (1.8) 

Nếu dung dịch có Ca << 10
-7 
M có thể bỏ qua nồng độ H

+
 do acid điện li, do đó:  

  OHKOH
23    (1.9) 

Ví dụ 1:  Tính pH của dung dịch HCl 10
-4 

M 

    Vì CHCl = 10
-4 

>> 10
-7 
M nên bỏ qua H

+
 do nƣớc phân li        pH = -lg10

-4
 = 4 

        Ví dụ 2:  Tìm pH của dung dịch HNO3 10
-9 

M ở 25°C 

     Vì 10
-9

 << 10
-7 
nên 

 
có thể bỏ qua nồng độ H

+
 do acid điện li   

                7

3 10
2

  OHKOH         pH = 7 

1.4.2  pH của dung dịch baz mạnh 

Trong dung dịch tồn tại cân bằng 

BOH                  B
+

 
      +    OH

-

 

2H2O                 H3O
+

   +   OH
-

 

Nếu dung dịch không quá loãng  Cb > 3,17.10
-7

 M thì bỏ qua [OH
-

  do nƣớc điện li 

[OH
-

] = Cb                   pOH = -lgCb 

                      pH   +   pOH   = 14        pH  = 14 + lgCb  (1.10) 

Nếu dung dịch quá loãng Cb < 3,17.10
-7

 M thì phải tính đến [OH
-

] do nƣớc điện li 

ra. 

Ta có hệ phƣơng trình 

2

2

2

3

3 3

2

0 (3.11)

H O

b

H O

b

b H O

H O OH K

OH B H O C H O

K
OH C

OH

OH C OH K

 

   





 

       

                 

       

         

 

Giải phƣơng trình tìm đƣợc OH
-

    pH 

Ví dụ: Tính pH của dung dịch NaOH  0,01M 

pH = 14  +  lgCb  = 14 -2 =12 

1.4.3  pH của dung dịch acid yếu 

Trong dung dịch acid yếu phân li theo phƣơng trình 

HA                 H
+
   +   A

-
 

Ca                      
 
  [H

+
] = ? 

  
 HA

AH
K a



  

Ta có hệ phƣơng trình 

   
   













HCHA

AH

a

 

Thay vào biểu thức  

 
 





HC

H
K

a

a

2

 

Giải phƣơng trình bậc 2 này ta tính đƣợc [H
+
] rồi tính pH 


